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TẠP	CHÍ	Y	DƯỢC	HỌC	CẦN	THƠ	SỐ	91/2025	
MỤC	LỤC	

    Trang 

1.  Ứng dụng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu  
lấy máu tụ trong não trong điều trị xuất 
huyết não tự phát tại Bệnh viện Nhân dân 
115 

 Lê Điền Sơn 
Nguyễn Văn Tuấn 
Lê Chung Bảo 
Lê Nguyễn Duy Khương 

1 

2.  Ứng dụng mô hình cánh tay tái sử dụng 
các vật tư tiêu hao có sẵn/đã qua sử dụng 
trong dạy thực hành kỹ thuật điều dưỡng 

 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 
 

9 

3.  Nghiên cứu bào chế và đánh giá viên nang  
Zidovudine 250mg bằng phương pháp xát 
hạt ướt 

 Hà Tuấn Kiệt 
Huỳnh Trúc Thanh Ngọc 
Nguyễn Trung Trường Khanh 

16 

4.  Giá trị tỉ số AST/ALT trong tiên đoán 
nguy cơ đái tháo đường thai kỳ 

 Trần Thị Thu Thảo 
Lâm Nhân Hậu 
Đàng Út Trĩu 
Dương Mỹ Linh 
Trương Thái Lam Nguyên 
Lê Công Trứ 

23 

5.  Đánh giá đáp ứng điều trị và một số yếu tố 
liên quan trong ung thư biểu mô buồng 
trứng tái phát, di căn bằng hóa trị kết hợp 
Bevacizumab tại Bệnh viện Ung bướu 
thành phố Cần thơ năm 2023 - 2025 

 Thạch Thị Hoài Thương 
Lê Thanh Vũ 
Lê Hoàng Phúc 
Lâm Vĩnh Hảo,  
Huỳnh Minh Đông 
Phạm Minh Chiến 
Dương Lê Tấn Trường 

30 

6.  Khảo sát kiến thức, thực hành của người 
dân về sử dụng kháng sinh tại xã Vĩnh 
Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh 
Kiên Giang năm 2023 

 Nguyễn Phương Toại 
Trương Chí Nguyện 
Nguyễn Phú Quý 
Nguyễn Thị Lam Ngọc 
Lê Trung Hiếu 
Bùi Thị Bích Thủy 
Trần Thị Kim Liên 

38 
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7.  Một số đặc điểm khác biệt về giới tính ở 
bệnh nhân nhồi máu não tại Bệnh viện  
Đa khoa thành phố Cần Thơ 

 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 
Trương Như Ý 
Trương Tấn Đạt  
Nguyễn Thị Thùy Dương 
Nguyễn Minh Khôi 
Lê Văn Minh 
Lê Nhựt Tân 

45 

8.  Đặc điểm lâm sàng, các yếu tố liên quan 
và kết quả điều trị bệnh vảy nến bằng 
secukinumab tại Bệnh viện Da liễu thành 
phố Cần Thơ năm 2024 

 Nguyễn Thị Lệ Quyên  
Huỳnh Như 
Nguyễn Trung Hậu 
Nguyễn Hoàng Em 
Nguyễn Trần Anh Tuấn 

53 

9.  Tính giá trị, độ tin cậy của thang đo đánh 
giá kiến thức, thái độ và thực hành ứng 
dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập của 
sinh viên điều dưỡng 

 Hồ Đặng Tường Vy 
Nguyễn Thị Như Quỳnh 
Phạm Ngọc Hà 

61 

10.  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và điện 
tâm đồ trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim 
cấp tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần 
Thơ năm 2023 - 2024 

 Nguyễn Thị Nhí 
Nguyễn Thanh Phong 
Trương Ái Mỹ 
Tiêu Châu Thọ 
Nguyễn Thị Đan Thùy 
Nguyễn Thị Diễm 
Kha Hữu Nhân 

69 

11.  Ứng dụng kỹ thuật real-time PCR trong 
chẩn đoán Mycoplasma pneumoniae trên 
trẻ em từ 1-15 tuổi mắc viêm phổi 

 Trịnh Thị Hồng Của 
Bùi QuangNghĩa 
Trần Bội Ngân 
Lương Thị Minh Trang 
Lê Chí Dũng 

77 

12.  Nghiên cứu hội chứng sinh viên y khoa 
và một số yếu tố liên quan ở sinh viên 
năm nhất tại thành phố Cần Thơ 

 Khưu Hoàng Nhơn 
Nguyễn Văn Chiêu 
Nguyễn Hoàng Gia Đức 
Đỗ Song Huy 
Dương Ngọc Phương Mai 
Nguyễn Thị Thanh Thảo 
Nguyễn Hoàng Tín 

83 
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13.  Nghiên cứu bào chế và đánh giá hệ vi tự 
nhũ (SMEDDS) chứa Olmesartan 
medoxomil 

 Trần Tuấn Khải 
Nguyễn Trung Trường Khanh 
Lê Hậu 
Huỳnh Trúc Thanh Ngọc 

90 

14.  Kiến thức, thái độ và thực hành phòng 
ngừa chuẩn của sinh viên ngành kỹ thuật 
xét nghiệm y học Trường Đại học Y 
Dược cần thơ 

 Võ Thị Ngọc Quý 
Nguyễn Tuấn Linh 
Nguyễn Tuyết Kha 
Danh Thị Tuyết Lan 
Lê Thị Tố Như 
Thạch Thị Như Ý 
Ngô Thị Dung 
Nguyễn Thị Hồng 

98 

15.  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, phân loại 
khe hở vòm miệng tại Bệnh viện Trường 
Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2023 - 2025 

 Nguyễn Thành Nam 
Trương Nhựt Khuê 
Nguyễn Hoàng Khang 

105 

16.  Phân tích sự hài lòng của sinh viên về 
chương trình đào tạo dược cao đẳng tại  
Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải 
Dương năm học 2024 - 2025 

 Trần Bá Kiên 112 

17.  Khảo sát tế bào học dịch rửa mỏm trực 
tràng và đánh giá kết quả ngắn hạn sau 
phẫu thuật nội soi cắt trước trong điều trị 
ung thư đại trực tràng 

 Nguyễn Hoàng Khôi 
Phạm Văn Năng 
Đặng Văn Thởi 
Mai Văn Đợi 
Trịnh Hoàng Nhi 

120 

18.  Khảo sát kiến thức phòng và xử trí phản 
ứng phản vệ của điều dưỡng, hộ sinh tại 
Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng năm 2024 

 Trần Thị Mộng Thắm 
Hồ Thị Huỳnh Giao 
Nguyễn Mai Thảo 
Chung Tấn Định 
Chung Mỹ Khang 
Lý Phi Hưng 
Lý Quốc Trung 

126 
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19.  Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh gan nhiễm 
mỡ trên siêu âm và mối liên quan với 
BMI, nồng độ lipid máu ở người trưởng 
thành tại Bệnh viện Trường Đại học Y 
Dược Cần Thơ năm 2023 - 2025 

 Trần Thu Ngân 
Nguyễn Hoàng Ẩn 
Nguyễn Hoàng Trần Phương Nam 
Lê Anh Thơ 
Đỗ Nhựt Tân 
Nguyễn Triều An 

133 

20.  Khảo sát năng lực thực hành chăm sóc 
giảm nhẹ và các yếu tố liên quan ở sinh 
viên điều dưỡng Trường Đại học Y Dược 
Cần Thơ 

 Nguyễn Hồng Thủy 
Nguyễn Văn Tuấn 
Nguyễn Việt Phương 
Huỳnh Văn Lộc 
Trần Thị Như Ngọc 
Lê Kim Tha 
Huỳnh Thị Thùy Nhiên 

141 

21.  Đánh giá kết quả phẫu thuật mí trên tại 
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược  
Cần Thơ năm 2023 - 2024 

 Nguyễn Văn Lâm 
Nguyễn Hữu Giàu 
Võ Thị Hậu 
Đặng Trường Hải 
Phan Tấn Đạt 
Ngô Trí Minh Phương 

148 

22.  Đánh giá việc sử dụng kháng sinh 
carbapenem trong điều trị nội trú tại Bệnh 
viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ  
năm 2024 - 2025 

 Hà Thoại Lâm 
Hà Thoại Kỳ 
Phạm Thành Suôl 

155 

23.  Khảo sát đặc điểm thực vật học, mã vạch 
DNA và sơ bộ thành phần hóa học của 
loài rau mương thu hái tại tỉnh An Giang 

 Huỳnh Thảo Nguyên 
Bùi Huỳnh Nhật Anh 
Tống Phước Thịnh 
Lê Hoàng Gia Huy 
Nguyễn Thị Kim Ngân 
Đặng Minh Quân  
Nguyễn Thị Thu Trâm 

163 

24.  Tình hình điều trị viêm phổi tại khoa  
Hồi sức tích cực Bệnh viện Tim mạch  
An Giang 

 Từ Minh Trí 
Hà Quang Thịnh 

170 
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25.  Các yếu tố liên quan đến thực trạng báo 
cáo phơi nhiễm với máu và dịch cơ thể của 
sinh viên khi thực tập tại các bệnh viện 
thực hành 

 Nguyễn Thị Hồng 
Ngô Thị Dung 
Nguyễn Kim Cương 
Đoàn Kim Thìn 

177 

26.  Kiến thức, thái độ phòng chống bệnh dại 
của người dân từ 18 - 60 tuổi tại phường 
Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố  
Đà Nẵng năm 2025 

 Đặng Ngọc Phúc 
Hoàng Lê Tuấn Hùng 
Lê Thị Cẩm Tiên 
Lê Thị Thanh Hường 

184 

27.  Nghiên cứu tình hình tẩy giun và các yếu 
tố liên quan của sinh viên khoa y tế công 
cộng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 
năm 2025 

 Thạch Thái Thảo Quyên  
Trần Phương Ngọc 
Tăng Thiên Lý 
Huỳnh Thị Thùy Ngân 
Danh Thị Nhã Phương 
Trần Nguyễn Du 

191 

28.  Khảo sát sự tuân thủ điều trị ở bệnh nhân 
đái tháo đường típ 2 điều trị tại khoa 
khám bệnh Bệnh viện Trường Đại học  
Y Dược Cần Thơ năm 2024 - 2025 

 Bùi Thị Hồng Sương 
Nguyễn Nữ Thu Phúc 
Phan Hồng Huệ 
Đỗ Thị Ngọc Điệp 
Võ Tấn Cường 

199 

29.  Nghiên cứu tình trạng khối cơ mỡ và một 
số yếu tố liên quan đến khối cơ mỡ ở bệnh 
nhân đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện 
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

 Dương Thị Anh Thư 
Đoàn Thị Kim Châu 
Phan Trần Xuân Quyên 
Võ Thị Trang 
Trương Thị Ngọc Mai 

207 

30.  Kiến thức và thái độ về viêm gan siêu vi 
B và vắc xin của sinh viên ngành Kỹ thuật 
xét nghiệm y học tại Trường Đại học Y 
Dược Cần Thơ 

 Lê Thị Thùy Trang 
Lê Thị Thúy An 
Nguyễn Thị Hồng Anh 
Kim Thị Anh Khoa 
Huỳnh Duy Khánh 
Nguyễn Thị Hồng 
Trịnh Thị Hồng Của 

215 

31.  Đặc điểm, nguy cơ và chiến lược quản lý 
các bệnh lý tim mạch thường gặp ở vận 
động viên 

 Trần Kim Sơn 
Châu Mỹ Ngân 
Nguyễn Thị Tiểu Sẩm  
Ngô Hoàng Toàn 
Nguyễn Trung Kiên 

222 
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32.  Xây dựng chương trình phục hồi chức 
năng cho bệnh nhân thoái hóa khớp gối 
dựa trên bằng chứng 

 Nguyễn Lâm Gia Hạnh 
Nguyễn Dương Hanh 
Lê Thị Mỹ Tiên 
Nguyễn Thành Nhu 

235 

33.  Báo cáo ca lâm sàng hội chứng động 
mạch mạc treo tràng trên phối hợp với hội 
chứng kẹp hạt dẻ 

 Tô Anh Quân 
Nguyễn Vũ Đằng 
Nguyễn Thị Ngọc Trâm 
Nguyễn Thị Lan Anh 
Nguyễn Thị Thảo Trang 

245 

34.  Mất ngủ ở bệnh nhân mày đay mạn tính  Nguyễn Văn Thống 
Trần Thị Thu Thảo 
Nguyễn Huy Lộc 
Huỳnh Như 
Lý Kim Bích 
Trần Quang Nhân 

253 

35.  Nghiên cứu đặc điểm nhân trắc học 
khuôn mặt của bệnh nhân đến khám thẩm 
mỹ tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược 
Cần Thơ 2023 - 2024 

 Trần Thanh Gia Hân 
Nguyễn Hữu Giàu 
Trần Huy Phước 
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 
Hồ Thanh Nhân 
Trương Thị Kiều Oanh 

266 
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